
Mẫu số 3a 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỘC HƢNG 

------- 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ CƠ SỞ SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO 

DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN 

(Từ ngày 23 tháng 9 năm 2025 đến ngày 24 tháng 11năm 2025) 

(kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      /12/2025 của UBND xã Lộc Hưng) 

STT 

Địa phƣơng 

(cấp tỉnh, cấp 

xã) 

Tổng hợp thiệt hại 
Kinh phí hỗ trợ (triệu 

đồng) 

Số quyết 

định hỗ 

trợ 

Trâu, 

bò, 

ngựa, 

dê 

Cừu, 

hƣơu 

sao 

Lợn 

Gà, vịt, 

ngan, 

ngỗng, 

bồ câu 

Chim 

cút 
Đà điểu 

Trứng gia 

cầm 

Động 

vật, 

sản 

phẩm 

động 

vật 

trên 

cạn 

khác 

Tổng 

NSNN 

hỗ trợ 

NSTW 

hỗ trợ 

NSĐP 

đảm 

bảo 

Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Con Kg Kg Kg 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

I TỔNG SỐ 
    

25 1.041 
        

41,640 
   

1 
                   



2 
                   

II 

CHI TIẾT 

THEO ĐỊA 

PHƢƠNG 
                  

1 Nguyễn Thị Xen 
    

6 475 
        

19 
  

Theo điểm c 
khoản 1 Điều 6 

Chương II 
NĐ116/2025/NĐ-

CP ngày 
05/06/2025  
(Mức hổ trợ 

40.000đ/kg hơi 
đối với heo 

2 Võ Thị Hiệp     7 210         
8,4 

  

3 Võ Phú Hải     8 112         
4,48 

  

4 Nguyễn Văn Phục 
    

4 244 
        

9,76 
  

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-26T15:24:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỘC HƯNG<lochung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-26T15:24:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỘC HƯNG<lochung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-26T15:24:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỘC HƯNG<lochung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




